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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞;−2) từ −∞ đến 3, giảm trên 

(−2; 3) từ 3 đến −5, rồi tăng trên (3;+∞) từ −5 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−4) = −7 và 𝑓(6) = −3. Đặt 𝑔(𝑥) =

𝑓(−𝑥 + 2). Gọi 𝑀,𝑚 là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên [−4; 6]. Tính 𝑀 −𝑚.

Câu 2. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 3𝑥
3 − 9𝑚𝑥2 + 81𝑥 − 2, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−4; 4]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 − 6𝑥2 − 𝑥 + 8. Hai điểm 𝐴 và 𝐵 thuộc đồ thị hàm số, lần lượt có hoành 

độ −3 và 1. Tính tổng tung độ của 𝐴 và 𝐵.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 2; 4) và 𝐵(−2; 4; 1). Tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵 (làm tròn 

đến hàng phần mười).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 +
9

𝑥
+ 5.
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...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Hàm 𝑓𝑚(𝑥) =
𝑥2 +𝑚𝑥 + 25

𝑥 − 5
 có miền xác định 𝑥 ≠ 5. Tìm m để 𝑥 = 5 không là tiệm cận đứng. Rút 

gọn hàm và tính giới hạn tại điểm bị loại để kiểm tra.
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